
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU

TS Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 24 23 20 21 22 25 26 27

21 Hoàng Diệu 1 4 116 116 116 116 44 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0

So với năm 23-24

Số HS 
tăng 
hoặc 
giảm -
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lớp

Nữ
Tỉ lệ 
huy 
động
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Đã 
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động 
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lớp

Nữ

       UBND HUYỆN GIA LỘC

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số 1403/QĐ- UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc

STT Trường

Số 
cơ 
sở 

giáo 
dục 
tiểu 
học

Tổng 
số trẻ 
huy 

động 
vào 

lớp 1 
(trẻ 6 
tuổi+
độ 

tuổi 
khác)

Số
  

lớp 
1

Tổng 
 số 

trẻ 6 
tuổi 
phải 
huy 
động 
 trên 
địa 
bàn

Trong đó

Tật 
khác 
(SL)

TS trẻ KT được huy động vào lớp 1 học hòa nhập
Trẻ 6 tuổi (không có KT) Độ tuổi khác

TS 
trẻ 
KT 
từ 6 
đến 
14 
tuổi

Đã 
huy 
động 
 vào 
lớp 1

Tỉ lệ 
huy 
động

Riêng trẻ 
6 

 tuổi KT 
ra lớp

Tật 
vận 
động 
 (SL)

Tật 
nghe 
 nói 
(SL)

Tật 
nhìn 
 (SL)

Tật 
thần 
kinh 
tâm 
thần
 (SL)

Tật 
trí 
tuệ 
(SL)

Tổng 1 4 116 116 116 116 44 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0

Hoàng Diệu, ngày 16 tháng 7 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Lan Anh


